
	    PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
    TRƯỜNG TH NHỊ THÀNH
    LỚP: 1/...
    HỌ VÀ TÊN: ................................................
	        KIỂM TRA CKI NĂM HỌC 2021- 2022
      MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC THÀNH TIẾNG)
                     NGÀY THI:     
                     THỜI GIAN: ... PHÚT


ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 1

                                                                             

	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GV
	GIÁM KHẢO
	GIÁM THỊ

	

	
	(kí tên)
	(kí tên)



I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (6 điểm)
1. Đọc vần: (1 điểm)
ươp, em, ân, uôt

2. Đọc từ: (1 điểm)
cuộn chỉ, chim yến, quả mướp, thợ lặn

3. Đọc câu: (1 điểm)
Chủ nhật, ba mẹ đưa Lan về quê thăm ông, bà.

4. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: (3 điểm)

Bà ốm
Bà của bé Tâm bị cảm. Cả nhà rất lo lắng. Mẹ đi khắp chợ mua lá tía tô để chữa cảm. Ở nhà, ba và Tâm pha sữa cho bà. Cả nhà chăm lo cho bà. Bà đã đỡ.
1/ Bà của bé Tâm bị bệnh gì?
2/ Khi bà bệnh, cả nhà như thế nào?
3/ Mẹ bé Tâm làm gì để giúp bà mau hết bệnh?
4/ Ba và bé Tâm làm gì ?





	  PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
  TRƯỜNG TH NHỊ THÀNH
  LỚP: 1/...
  HỌ VÀ TÊN: ................................................
	  KIỂM TRA CKI NĂM HỌC 2021- 2022
 MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC HIỂU)- KHỐI 1
                          NGÀY THI:     /.../.........
                          THỜI GIAN: ... PHÚT


ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 1


	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GV
	GIÁM KHẢO
	GIÁM THỊ

	

	
	(kí tên)
	(kí tên)



II. ĐỌC HIỂU (4 điểm)
1. Nối từ với hình cho phù hợp: (M1 - 1 ñieåm)                         
[image: ]
                                                                                                         con thỏ
giỏ tre
 ngựa phi
cà chua

                                                                                                                        
 
2.Chọn vần thích hợp để điền vào chỗ chấm: (M2 - 1 ñieåm)
	an hay ang ?
[image: Lá Bàng Có Chữa Được Bệnh Viêm Da Cơ Địa Hiệu Quả]
lá  b  ......                      
	[image: Description: Description: Top 5 mẫu bàn ghế học sinh – sinh viên bằng gỗ tự nhiên chất lượng]

   b………… ghế






3/ Điền vào chỗ chấm ng hay ngh?
	[image: ngô]

….………..ô
	[image: nghệ]

….………..ệ
	[image: ngựa]

….………..ựa
	[image: ngủ]

….………..ủ


4. Nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để tạo thành câu có nghĩa:(M3 - 1 điểm)

	               A                                                              B                                 Em là niềm vui






.....


ửng hồng.

Má em bé
của cả nhà.
Trong rừng










	




	
  PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
  TRƯỜNG TH NHỊ THÀNH
  LỚP: 1/...
  HỌ VÀ TÊN: ................................................
	       KIỂM TRA CKI NĂM HỌC 2021- 2022
      MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT)- KHỐI 1
                          NGÀY THI:     /.../.........
                          THỜI GIAN: ... PHÚT


ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 1


	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GV
	GIÁM KHẢO
	GIÁM THỊ

	

	
	(kí tên)
	(kí tên)



I. Giáo viên đọc cho học sinh viết các vần và từ ngữ dưới đây: ( 6 điểm)
1/ Vần: ăm, ươp, ên, un (2 điểm)

2/ Từ: đom đóm, lá mía, con đường, sữa chua (2 điểm)

3/ Tập chép: (2 điểm)
Gần nhà Vân có hồ sen đẹp lắm. Mùa hè đến, sen ra búp. Chỉ ít hôm, sen đã nở kín hồ. 
II. Bài tập: (4 điểm)
1. Ñieàn vaøo choã chaám: (M1 - 1 ñieåm) 
	* c hay k ?

	……..uû saâm                       
	………ì laï



2. Ñieàn vaøo choã chaám: (M1 - 1 ñieåm) 
	
* ieân hay yeân?

	coâ t ………..
	……………ngöïa



3. Choïn daáu caâu (daáu chaám hoaëc daáu chaám hoûi) hôïp vôùi choã troáng: (M2 – 1 ñieåm)
a/ Meï mua cho em con buùp beâ
b/ Em ñaõ aên côm chöa 
4. Choïn moät töø cho trong ngoaëc ñieàn vaøo choã troáng ñeå taïo thaønh caâu vaên hoaøn chænh. (M3 - 1 ñieåm)
Chò em ........................... .............  raát ngon. (hoïc taäp, laøm ñoà aên
	  PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
  TRƯỜNG TH NHỊ THÀNH
  LỚP: 1/...
  HỌ VÀ TÊN: ................................................
	       KIỂM TRA CKI NĂM HỌC 2021- 2022
      MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT)- KHỐI 1
                          NGÀY THI:     /.../.........
                          THỜI GIAN: ... PHÚT


ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 1


	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CỦA GV
	GIÁM KHẢO
	GIÁM THỊ

	

	
	(kí tên)
	(kí tên)



I/ Viết: (6 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Bài tập: (4 điểm)
1. Ñieàn vaøo choã chaám: (M1 - 1 ñieåm) 
	* c hay k ?

	……..uû saâm                      
	………ì laï


2. Ñieàn vaøo choã chaám: (M1 - 1 ñieåm) 
	* ieân hay yeân?

	coâ t ………..
	……………ngöïa


3. Choïn daáu caâu (daáu chaám hoaëc daáu chaám hoûi) hôïp vôùi choã troáng: (M2 – 1 ñieåm)
a/ Meï mua cho em con buùp beâ
b/ Em ñaõ aên côm chöa 
4. Choïn moät töø cho trong ngoaëc ñieàn vaøo choã troáng ñeå taïo thaønh caâu vaên hoaøn chænh. (M3 - 1 ñieåm)
Chò em ........................... .............  raát ngon. (hoïc taäp, laøm ñoà aên)


    PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA                                KIỂM TRA CKI NĂM HỌC 2020- 2021
     TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ THÀNH            		MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI 1
      KHỐI 1                                                                 NGÀY THI:     
ÑAÙP AÙN



A . ĐỌC: (10 ĐIỂM)
I/ Đọc thành tiếng: (6 điểm)
Câu 1. Đọc thành tiếng các vần: 4 vần  ( M1 - 1 điểm)
- HS đọc đúng, to, rõ ràng, đủ thời gian đạt trọn điểm. 
- Sai 1 vần trừ  0,25đ.
- Tùy mức độ đọc của HS mà GV cho điểm phù hợp.
Câu  2. Đọc thành tiếng các từ ngữ: 4  từ  ( M1 - 1 điểm)
- HS đọc đúng, to, rõ ràng, đủ thời gian đạt trọn điểm. 
- HS đọc đúng 1 từ đạt 0,25 điểm.
Câu  3. Đọc thành tiếng các câu: ( M2 - 1 điểm)
- HS đọc đúng, to, rõ ràng, đủ thời gian đạt trọn điểm. (Đọc sai 3 tiếng trừ 0,25 điểm.)
(Tuỳ mức độ đọc của HS mà GV cho điểm cho phù hợp)
Câu  4. Đọc thành tiếng đoạn và trả lời câu hỏi: ( M3 - 3 điểm)
[bookmark: _GoBack]- HS đọc đúng, to, rõ ràng, đủ thời gian đạt trọn điểm (2 điểm).
 (Tuỳ mức độ đọc của HS mà GV cho điểm cho phù hợp)
· Trả lời câu hỏi: 1 điểm.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
1.Noái töø vôùi hình cho phuø hôïp: (M1 - 1 ñieåm)  ∕
· Nối đúng mỗi từ đạt 0,25 điểm.                       
[image: ]cà chua
giỏ tre
con thỏ
 ngựa phi

                                                                                                         
                                                                                                                        
 



	 an hay ang ?           
[image: Lá Bàng Có Chữa Được Bệnh Viêm Da Cơ Địa Hiệu Quả]
laù baøng                      
	[image: Description: Description: Top 5 mẫu bàn ghế học sinh – sinh viên bằng gỗ tự nhiên chất lượng]

baøn gheá


2.Choïn vaàn thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã chaám: (M2 -1 ñieåm)
- Ñieàn ñuùng moãi choã troáng ñaït 0,5 ñieåm.
3/ Điền vào chỗ chấm ng hay ngh? (mỗi từ đúng đạt 0,25đ)
	[image: ngô]

ngô
	[image: nghệ]

nghệ
	[image: ngựa]

ngựa
	[image: ngủ]

ngủ


4.Noái cuïm töø ôû coät A vôùi cuïm töø ôû coät B ñeå taïo thaønh caâu coù nghóa: 
(M3 - 1 ñieåm)
- Noái ñuùng ñaït 1 ñieåm.
	               A                                                              B                                 Em laø nieàm vui






.....


öûng hoàng.

Maù em beù
cuûa caû nhaø.
Trong röøng




	
  PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA
  TRƯỜNG TH NHỊ THÀNH
  LỚP: 1/...
  HỌ VÀ TÊN: ................................................
	       KIỂM TRA CKI NĂM HỌC 2020- 2021
      MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT)- KHỐI 1
                          NGÀY THI:     /.../.........
                          THỜI GIAN: ... PHÚT


ĐÁP ÁN



I. Giáo viên đọc cho học sinh viết các vần và từ ngữ dưới đây: ( 6 điểm)
 (M1 - 2 điểm) Câu 1. Viết  vần
- Viết đúng 1 vần đạt 0,5đ 
(M2 - 2 điểm) Câu 2. Viết từ:
- Viết đúng 1 từ đạt 0,5đ 
- Sai 1 lỗi  trừ 0,25đ.
(M3 - 2 điểm) Câu 3. Viết câu
- Viết đúng, bài viết sạch đẹp đạt trọn số điểm. Sai 1 chữ trừ 0,1 điểm.
*Lưu ý: HS viết bài dơ, không thẳng dòng, không đều nét trừ 1 điểm cho toàn bài.
II. Bài tập: (4 điểm)
1. Ñieàn vaøo choã chaám: (M1 - 1 ñieåm) 
- Moãi choã ñieàn ñuùng ñaït 0,5 ñieåm.
	* c hay k ?

	cuû saâm                      
	kì laï


2. Ñieàn vaøo choã chaám: (M1 - 1 ñieåm) 
- Moãi choã ñieàn ñuùng ñaït 0,5 ñieåm.
	* ieân hay yeân?

	coâ tieân
	yeân ngöïa


3. Choïn daáu caâu (daáu chaám hoaëc daáu chaám hoûi) hôïp vôùi choã troáng: (M2 – 1 ñieåm)
a/ Meï mua cho em con buùp beâ.

b/ Em ñaõ aên côm chöa ?

4. Choïn moät töø cho trong ngoaëc ñieàn vaøo choã troáng ñeå taïo thaønh caâu vaên hoaøn chænh. (M3 - 1 ñieåm)
Chò em laøm ñoà aên raát ngon. (hoïc taäp, laøm ñoà aên)






image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.png
w i e




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




